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XÉT THI ĐUA GIÁO VIÊN HỌC KÌ II 

TỔ CHỦ NHIỆM KHỐI 10
NĂM HỌC 2016 – 2017
 Điểm thi đua từng tháng của GV
	STT
	Lớp
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Trung bình
	Xếp loại

	1
	Nguyễn Chiến Lợi
	103
	105
	113
	96
	87
	100,8
	A

	2
	Trần Thị Hoài Thanh
	120
	121
	123
	101
	115
	116
	A

	3
	Lâm Ngọc Ánh
	109
	111
	108
	113
	93
	106,8
	A

	4
	Vòng Chi Dớt
	101
	99
	109
	91
	93
	98,6
	B

	5
	Nguyễn Phương Tiểu My
	92
	111
	103
	110
	81
	99,4
	B

	6
	Phan Thị Vinh
	103
	106
	109
	120
	103
	108,2
	A

	7
	Nguyễn Thế Lợi
	96
	108
	103
	103
	93
	100,6
	A

	8
	Lê Thi Thanh Hương
	93
	111
	113
	113
	89
	103,8
	A

	9
	Hà Hải Vân
	99
	111
	110
	97
	95
	102,4
	A

	10
	Hồ Thái Bình
	113
	111
	103
	103
	99
	105,8
	A

	11
	Vũ Thị Trâm
	107
	111
	113
	107
	103
	108,2
	A

	12
	Hà Thị Thêm
	90
	111
	113
	94
	109
	103,4
	A


